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1.  Thông tin về giảng viên:

-  Họ tên: Nguyễn Trung Tính

- Chức vụ, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ

- Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý

- Địa chỉ liên hệ: No7B, Ngõ 202 F Đội Cấn, Ba Đình, hà Nội

- Điện thoại, email: 

  84.4.9154402; 0916349791; ntinhhus@yahoo.com

 - Các hướng nghiên cứu chính: Số liệu hạt nhân; phản ứng hạt nhân. 

 - Thông tin về trợ giảng 

 - Họ tên: Phạm Quỳnh Trang

 - Chức vụ, học hàm, học vị: Giảng viên, Cử nhân

 - Thời gian làm việc, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, Bộ môn Vật lý hạt nhân, Khoa Vật lý

 - Địa chỉ liên hệ: 14B - Hoàng Hoa Thám - Hà Đông - Hà Tây

 - Điện thoại :  0983 641 367

 - Email : pqt97@yahoo.com

 - Các hướng nghiên cứu chính: quá trình làm chậm nơtron, các phương pháp kích hoạt nơtron 

2.  Thông tin về môn học:

- Tên môn học: Vật lý hạt nhân

- Mã môn học: 

- Số tín chỉ: 2

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 18

+ Làm bài tập trên lớp: 7

+ Thảo luận trên lớp: 2

+ Tự học: 3

- Đơn vị phụ trách môn học: Khoa: Vật lý

- Môn học tiên quyết: 20-25

- Môn học kế tiếp: 

3.  Mục tiêu của môn học

- Mục tiêu về kiến thức: Trang bị kiến thức đại cương về Vật lý Hạt nhân.Sinh viên cần nắm được các đặc trưng cơ bản của các hạt nhân bền: khối lượng, năng lượng liên kết, bán kính, kích thước hạt nhân, momen từ và spin.,bản chất ngẫu nhiên của hiện tượng và  quy luật phân rã, phóng xạ, các loại phân rã phóng xạ, phân rã phóng xạ tự nhiên và nhân tạo.. Định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, các tính chất của nơtron, nắm được các hiệu ứng tương tác của các loại bức xạ hạt nhân với vật chất, các nguồn bức xạ hạt nhân. 

- Mục tiêu về kỹ năng:  Sinh viên có khả năng giải quyết các bài toán về các vấn đề hạt nhân đại cương. Như khả năng phân tích đánh giá các vấn đề về phóng xạ, ứng dụng phóng xạ và an toàn phóng xạ. 

- Các mục tiêu khác: Là cơ sở để nghiên cứu sâu hơn các vấn đề về vật lý hạt nhân.

4.  Tóm tắt nội dung môn học 

- Môn học Vật lý hạt nhân đề cập tới các tính chất cơ bản của hạt nhân bền: Như điện tích, số khối, năng lượng liên kết, spin, chẵn lẻ, moment tứ cực điện,… Các hạt nhân phóng xạ, các định luật phân rã phóng xạ, các họ phóng xạ,…Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, cơ chế phản ứng hạt nhân. Tương tác của bức xạ với vật chất. các hiệu ứng làm suy giảm năng lượng của hạt tích điện, của bức xạ gamma, nơtron khi tương tác với vật chất môi trường chúng đi qua. Quá trình tương tác của nơtron với hạt nhân, phân chia hạt nhân. Năng lượng giải phóng trong phân chia hạt nhân nặng và tổng hợp hạt nhân nhẹ. Việc gia tốc các hạt. Sơ lược về hạt cơ bản, các hạt xem như là nuyên tố cấu tạo lên nucleon và vật chất.

5.  Nội dung chi tiết môn học

Chương 1. Các đặc trưng cơ bản của hạt nhân bền

1.1  Số khối A và điện tích Z của hạt nhân nguyên tử

1.2  Độ hụt khối, năng lượng liên kết của hạt nhân


1.3  Bán kính hạt nhân; Spin, chẵn lẻ của hạt nhân. 

1.4. Mômen từ, mômen tứ cực điện

1.5  Lực hạt nhân
Chương 2. Phân rã phóng xạ

2.1  Hiện tượng phân rã phóng xạ. Định luật phân rã phóng xạ

2.2  Hiện tượng phân rã phóng xạ liên tiếp. Cân bằng phóng xạ

2.3  Phân rã alpha

2.4  Phân rã bêta

2,5  Bức xạ gamma

2.6  Các họ phóng xạ trong tự nhiênvà các nguyên tố siêu Urani
Chương 3. Các mẫu hạt nhân

3.1  Phân loại các mẫu hạt nhân

3.2  Mẫu giọt

3.3. Mẫu khí Fermi

3.4  Mẫu vỏ

3.5  Mẫu suy rộng

Chương 4. Phản ứng hạt nhân

4.1.  Các khái niệm cơ bản và phân loại phản ứng hạt nhân

4.2.  Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

4.3.  Phản ứng toả năng lượng. Phản ứng nhiệt hạch

4.4.  Tiết diện phản ứng hạt nhân

4.5.  Cơ chế phản ứng hạt nhân

Chương 5. Vật lý nơtron - phân chia hạt nhân

5.1  Sự phát hiện ra nơtron, các tính chất của nơtron

5.2  Cơ chế phân chia hạt nhân

5.3  Phản ứng phân chia dây truyền

5.4  Lò phản ứng hạt nhân

Chương 6. Tương tác của các bức xạ hạt nhân với vật chất

6.1  Tương tác của hạt nặng tích điện với vật chất

6.2  Tương tác của hạt nhẹ tích điện với vật chất

6.3  Tương tác của bức xạ gamma với vật chất

6.4  Tương tác của nơtron với vật chất

Chương 7. Máy gia tốc

7.1  Nguyên tắc gia tốc hạt

7.2  Máy gia tốc tĩnh điện 

7.3   Máy gia tốc thẳng

7.4  Máy gia tốc tròn

7.5. Ứng dụng của máy gia tốc

Chương 8 - Hạt cơ bản

8.1  Giới thiệu chung.Tính chất của hạt cơ bản

8.2  Hạt và phản hạt
8.3  Các Boson truyền trương tác 

6.  Học liệu

- Học liệu bắt buộc: 

1. Nguyễn Trung Tính, Bài giảng điện tử Vật lý hạt nhân, 2007

2. Nguyễn Triệu Tú, Vật lý lý hạt nhân, NXB ĐHQGHN, 2006
3. K.N. Mukhin. Experimental nuclear Physics volume 2. Elementary particle physics. Mir publishers 1987
- Học liệu tham khảo: 

4. Abert Van de Vorst. Introduction à La Physique T.3.  De Boeck-Wesmaelsa 1992
5. David Griffiths. Introduction to elementary particales John Willey ( sons 1987
6. D. Haliday, R. Resnick và Waler .Cơ sở Vật lý- Tập VI .Bản dịch.  NXBGD1996-1998
7. Đặng Huy Uyên. Vật lý hạt nhân đại cương. Tập bài giảng sẽ xuất bản tại Nhà xuất bản ĐHQGHN (qua phản biện). 

8. Glern F. knoll. Radiation detection and measurement. University of Michigan 1989

9. R.Gảuteau, Wsaving. Vật lý hiện đại. Bản dịch NXBGD 1996.

7.  Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm
	Tự học tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	3
	1
	0.5
	
	
	4.5

	Chương 2
	3
	1
	
	
	
	4

	Chương 3
	2
	1
	0.5
	
	
	3.5

	Chương 4
	2
	1
	0.5
	
	
	3.5

	Chương 5
	2
	1
	
	
	1
	4

	Chương 6
	3
	1
	
	
	0.5
	4.5

	Chương 7
	2
	1
	0.5
	
	0.5
	4

	Chương 8
	1
	
	
	
	1
	2

	Tổng
	18
	7
	2
	
	3
	30


7.2. Lịch trình dạy học cụ thể
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	Tuần 1
	1.1 Số khối A và điện tích Z của hạt nhân nguyên tử

1.2  Độ hụt khối, năng lượng liên kết của hạt nhân

	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng 
	Giáo viên thuyết trình; Thảo luận
	Các kiến thức về đặc trưng của hạt như số khối, năng lượng liên kết, độ hụt khối. 

	Tuần 2
	1.3  Bán kính hạt nhân; Spin, chẵn lẻ của hạt nhân. 

1.4  Spin của hạt nhân. Mômen từ, mômen tứ cực điện

1.5  Lực hạt nhân. 
	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	Giáo viên thuyết trình; Bài tập
	Mối liên hệ giữa số khối và bán kính hạt nhân. Spin và moment từ của hạt nhân. Giá trị spin và moment từ của hạt nhân phụ thuộc vào số khối. 

	Tuần 3
	2.1  Hiện tượng phân rã phóng xạ. Định luật phân rã phóng xạ

2.2  Hiện tượng phân rã phóng xạ liên tiếp. Cân bằng phóng xạ


	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng
	Giáo viên thuyết trình; Thảo luận
	Hiện tượng phân rã phóng xạ. Định luật phân rã phóng xạ. Thời gian sống trung bình, chu kỳ bán rã của hạt nhân. Hiện tượng phân rã phóng xạ liên tiếp. cân bằng phóng xạ. Phương trình thế kỷ.

	Tuần 4
	2.3  Phân rã alpha

2.4  Phân rã bêta

2.5  Bức xạ gamma

2.6  Các họ phóng xạ trong tự nhiên và các nguyên tố siêu Urani


	Xem trước nội dung bài học
	Giáo viên thuyết trình
	Một số loại phân rã phóng xạ. Phân rã alpha: đặc trưng, hiệu ứng đường ngầm. Mối liên hệ giữa chu kỳ bán rã và bán kính hạt alpha. Phân rã beta: đặc điểm chính. Phổ năng lượng trong phân rã beta. Bức xạ gamma: đặc điểm; nguồn bức xạ gamma. Các họ phóng xạ tự nhiên và nhân tạo. Đặc điểm các họ này

	Tuần 5
	3.1  Phân loại các mẫu hạt nhân

3.2  Mẫu giọt

3.3 Mẫu khí Fermi 


	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng
	Giáo viên thuyết trình; Thảo luận
	Phân loạ các mẫu hạt nhân; ưu, nhược điểm của các mẫu hạt nhân khác nhau. Mẫu giọt: sức căng bề mặt; sự phân bố nucleon trong mẫu giọt

	Tuần 6
	3.4  Mẫu vỏ

3.5  Mẫu suy rộng


	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	Giáo viên thuyết trình; Bài tập
	Lịch sử ra đời mẫu vỏ. Nguyên lý xây dựng mẫu vỏ. Sự giải thích các số magic trên cơ sở mẫu vỏ. Mẫu suy rộng (mẫu tập thể) nguyên lý xây dựng mẫu suy rộng. Sự giải thích các số magic trên cơ sở mẫu tập thể. Ư điểm và tồn tại của mẫu tập thể

	Tuần 7
	4.1  Các khái niệm cơ bản và phân loại phản ứng hạt nhân

4.2. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân


	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng
	Giáo viên thuyết trình; Thảo luận
	Các khái niệm về phản ứng hạt nhân. Thông lượng dòng hạt. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: Bảo toàn điện tích, số khối, chẵn lể, xung lượng,…

	Tuần 8
	4.3  Phản ứng toả năng lượng. Phản ứng nhiệt hạch

4.4  Tiết diện phản ứng hạt nhân

4.5  Cơ chế phản ứng hạt nhân


	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	Giáo viên thuyết trình; Bài tập
	Tiết diện phản ứng hạt nhân; bia dầy, bia mỏng. Định luật bảo toàn năng lượng; năng lượng toả ra trong phản ứng hạt nhân. Cơ chế phản ứng hạt nhân: Phản ứng trực tiếp, phản ứng hạt nhân hợp phần.

	Tuần 9
	5.1  Sự phát hiện ra nơtron, các tính chất của nơtron

5.2  Cơ chế phân chia hạt nhân


	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	Giáo viên thuyết trình; Bài tập
	Phạt hiên ra neutron; các nguồn sinh neutron. Tính  chất của neutron: điện tích, khối lượng, spin,…Tương tác của neutron với hạt nhân. Làm chậm neutron; đơn năng hoá neutron. Phân chia hạt nhân; cơ chế phân chia. Năng lượng giải phóng trong quá trình phân chia hạt nhân nặng. sự phát xạ beta của các mảnh phân chia

	Tuần 10
	5.3  Phản ứng phân chia dây truyền

5.4  Lò phản ứng hạt nhân


	Chuẩn bị bài tập đựơc giao. Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	Bài tập;

Tự nghiên cứu
	Phản ứng dây chuyền: cơ chế phản ứng dây chuyền; điều kiện xảy ra phản ứng dây chuyền. Phản ứng dây chuyền trong lò phản ứng hạt nhân. Khối lượng tới hạn. phản ứng hạt nhân có điều khiển và không điều khiển

	Tuần 11
	6.1  Tương tác của hạt nặng tích điện với vật chất

6.2. Tương tác của hạt nhẹ tích điện với vật chất 
	Xem trước nội dung bài học; Chuẩn bị bài tập đựơc giao
	Giáo viên thuyết trình; Bài tập
	Cơ chế hao phí năng lượng của hạt nặng tích điện trong vật chất. Quãng đường hạt nặng tích điện đi trong vật chất. Hao phí năng lượng do ion hoá.

Hao phí năng lượng do ịon hoá và phát bức xạ hãm của hạt nhẹ tích điện khi tương tác với vật chất. 

	Tuần 12
	6.3  Tương tác của bức xạ gamma với vật chất

6.4  Tương tác của nơtron với vật chất


	Xem trước nội dung bài học; Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	Giáo viên thuyết trình;

Tự nghiên cứu
	Hao phí năng lượng của bức xạ gamma khi tương tác với vật chất; các quá trình hao phí năng lượng của bức xạ gamma: Hiệu ứng quang điện, Compton, tạo cặp. Quãng đường hạt gamma đi trong vật chất

	Tuần 13
	7.1  Nguyên tắc gia tốc hạt

7.2  Máy gia tốc tĩnh điện 


	Xem trước nội dung bài học; đề xuất các vấn đề thấy chưa sáng tỏ hoặc các ý kiến riêng
	Giáo viên thuyết trình; Thảo luận
	Các vấn đề gia tốc hạt tích điện; hạt nhệ tích đện và hạt nặng tích điện

	Tuần 14
	7.3   Máy gia tốc thẳng

7.4 Máy gia tốc tròn

7.4  Ứng dụng của máy gia tốc
	Chuẩn bị bài tập đựơc giao. Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	Bài tập;

Tự nghiên cứu
	Nguyên tắc hoạt động các loại máy gia tốc

	Tuần 15
	8.1  Giới thiệu chung.Tính chất của hạt cơ bản

8.2  Hạt và phản hạt.

VIII.7  Các Boson truyền trương tác 


	Xem trước nội dung bài học; Tự đọc tài liệu giáo viên cung cấp và bài đọc liên quan tự tìm kiếm; tổng kết để nộp bài viết cho giáo viên hoặc thuyết trình, xemina trên lớp
	Giáo viên thuyết trình; Tự nghiên cứu
	Các vấn đề về hạt cơ bản; các loại quark, một số dặc trưng của quark


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học

- Về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Giảng đường có máy tính và projector; bảng và phấn

- Đối với sinh viên: Sinh viên phải tham gia đủ số giờ lên lớp; làm đầy đủ các bài tập được giao; chuẩn bị các ý kiến trao đổi thảo luận; Tự đọc những phần được giao, tổng kết, tóm tắt nội dung bài đọc.

9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học

9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm: 

- Điểm tự đọc, xemina theo nhóm, ý thức học tập: 20%

- Điểm tiểu luận (bài tập lớn): 30%

- Điểm kiểm tra cuối kỳ: 50%

9.2. Lịch thi và kiểm tra (kể cả thi lại)

- Làm bài tập lấy điểm: tuần thứ 4, tuần thứ 8, tuần thứ 12

- Xemina theo nhóm: từ tuần thứ 4 – 13

- Nộp tiểu luận tuần thứ 14

- Kiểm tra cuối kỳ (vấn đáp hoặc trắc nghiệm): sau khi kết thúc môn học 2 tuần

9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên: 

- Hoàn thành bài tập được giao

- Chuẩn bị xemina theo nhóm có chất lượng

- Hoàn thành tiểu luận đúng hạn; có nội dung khoa học và sáng tạo
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